ÔN TẬP     (  đề 1)

  MÔN: TIẾNG VIỆT  
Họ và tên:………………………………………Lớp: 2/
Khoanh vào  câu đúng : 
Câu 1: Theo em mùa nào có hoa mai nở vàng và bầu trời trong xanh ?

a. Mùa thu 

b. Mùa hạ 

c. Mùa xuân 

d. Mùa đông 

Câu 2: Ở miền Nam một năm có mấy mùa ? Em hãy kể ra ?

Ở miền Nam một năm có .......... mùa :

             Đó là các mùa ............................................................................................

Câu 3 : Ở miền Bắc  một năm có mấy mùa ? Em hãy kể ra ?

Ở miền Bắc  một năm có .......... mùa :

             Đó là các mùa ............................................................................................

Câu 4 : Mùa hạ bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào ?

a.  Từ tháng 4 đến tháng 6                                                     

b.  Từ tháng 7 đến tháng 9

c.  Từ tháng 10 đến tháng 12

 Câu 5:   Mùa đông bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào ?

a.  Từ tháng 4 đến tháng 6                                                     

b.  Từ tháng 7 đến tháng 9                              c.  Từ tháng 10 đến tháng 12 
Câu 6 :  Hãy đặt câu hỏi khi nào ? cho các trường hợp sau  :

a.  Tết đến em được mặc áo mới. 

.....................................................................................................................................

b.  Mùa xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc .

.....................................................................................................................................

c.  Mùa hè hoa phượng nở đỏ rực một góc trời .

...................................................................................................................................... Câu 7 : Các từ : hoa quả, cây bàng, dưa chuột là các từ 

a.    Chỉ cây cối 

b.     Chỉ đồ vật.

c.      Cả a và b đều  sai 

Câu 8 : Các từ : bút, bàn, bảng  là các từ 

a.    Chỉ sự vật

b.     Chỉ đồ vật.

c.      Cả a và b   

ÔN TẬP     (  đề 1)
                                                  MÔN: TOÁN  
Họ và tên:………………………………………Lớp: 2/2

Câu 1 : Tính nhẩm

12   -  6  =                                    6  +  6  =                                       17   -  9  =

9   +   9  =                                   13  -  5   =                                       8    +  8 =

14  -  7   =                                     8  + 7   =                                      11    -  8 =

17  -   8  =                                    16  -  8   =                                      4    +  7  =

Câu 2 :  Tính

12    +   8  +  6  =                       25  +  15  -  30  =

39    +  16  -  19 =                      51  -   19  + 18  = 

  4     x  6  +  76 =                       4  x    8   + 68  =

Câu 3 : Đếm thêm 4 rồi viết số vào ô trống 

	4
	
	
	
	20
	
	
	
	36
	


Câu 4 :Tính tích của 3 và số lớn nhất có một chữ số 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5 : Tìm x 

x -  35    = 29                         55    -   x  =  37                             100  -  x  =   42

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   35     +    x   =  84                x   +   18  =  50                      x  -  24  =  34

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 : Tính 

3  x   4  =                       3  x   8  =                    4  x  5 =                     4   x    8  =      

3  x   6  =                       3  x   9 =                     4   x 7  =                     4   x   9  =

3  x   7 =                        3  x   2  =                    4   x  6 =                     4    x   2  =

3  x  5  =                        3  x   1  =                    4   x  4  =                    4    x    3 =

 Câu 7 : Điền >,< =

2cm x 3 .....3cm  x  2                           4kg  x  3  .....10kg + 12kg 

4cm x 5....2cm x  6                                         3l x 7 ....    20l
 Câu 8: Mỗi  hộp bánh có 3 chiếc bánh. Hỏi 7 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc bánh ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9 : Lớp 2A có 9 bạn học sinh giỏi, mỗi học sinh giỏi được thưởng 5 quyển vở Hỏi cô giáo cần mua tất cả bao nhiêu quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh giỏi ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÔN TẬP (  đề 2)

                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT  
Họ và tên:………………………………………Lớp: 2/
Câu 1:  Đọc bài : Một trí khôn  hơn trăm trí khôn  ở sách TV trang 31 và trả lời câu hỏi ( đọc 3-4 lần )
a. Khi gặp nạn Chồn như thế nào ?

b. Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn ?

........................................................................................................ ……………………
.........................................................................................................................................
c.Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao ?

........................................................................................................ …………………..
Câu 2 : Tìm  tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau :
· Ngược lại  với thật  là ........................................................................................
· Ngược lại với to là .............................................................................................
· Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm , phố phường ………………………………
· Câu 3 : Tìm tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi :

-Kêu lên vì vui mừng :......................................................................................................
-Cố dùng sức để lấy về ....................................................................................................
-Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây  ............................................................................
Câu 4 : Chọn từ trong ngoặc (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt ) điền vào chỗ chấm 
-Đen như...........               Nhanh như.........               Hót như........
-Hôi như...........                 Nói như.........

Câu 5 : Em hãy điền dấu chấm , dấu phẩy vào ô vuông và chép lại đoạn văn :

Ngày  xưa có đôi bạn Cò và Vạc          chúng thường cùng ở            cùng ăn        cùng làm việc và đi chơi cùng nhau            Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng .
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÔN TẬP  (ĐỀ 3)
Họ và tên:…………………………..
Câu 1: Chính tả : Một trí khôn hơn trăm trí khôn ( từ một  buổi sáng ....đến lấy gậy thọc vào hang )

Chú ý :Trước khi viết  HS  đọc 3 lần  đoạn văn trên.  HS đọc từ khó và  viết từ khó vào tập nháp trước ( buổi sáng , thợ săn, cuống quýt, nấp, trốn đằng trời, thọc )( PH đọc cho hs viết .

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 : Trả lời câu hỏi 
a.Viết câu nói của người thợ săn ?

.....................................................................................................................................
b.Cho biết câu nói ấy được đặt trong dấu gì ?

.....................................................................................................................................
Câu 3 : Câu nào dưới đây nêu đặc điểm của cá voi ?

a.   Cá voi là loài cá nước mặn .

b.   Cá voi rất to và cũng đẻ con như một số loài thú .

c.    Cả a và b đều đúng 

Câu 4 :Gạch dưới  cặp từ trái nghĩa trong câu sau 

a.  Tôi đang đi chậm bỗng mưa ập xuống tôi chạy nhanh về nhà .
b.   Sáng nay lớp 2A lao động, lớp 2B tập văn nghệ .

Câu 5:  Chọn từ trong ngoặc ( lạnh , lạnh cóng , lạnh lẽo , giá , giá rét ) điền vào chỗ chấm 

a. Ngày đông tháng ..............

b. Không khí ..............tràn về.

c. Bàn tay .................................

d. Đêm đông ................................

e. Căn phòng .....................................vì vắng chủ .

Câu 6: Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết 

a.   Non xanh nước biếc .

b.   Mưa thuận gió hòa .

c.  Trăng quầng  thì  hạn , trăng tán thì mưa .

d.   Anh em như thể chân tay .

e.  Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy , cơn đằng tây vừa cày vừa ăn . 
Câu 7 : Em hãy viết lời cảm ơn trong trường hợp sau : 

a. Em rót nước mời khách đến nhà , khách nói :”Cảm ơn cháu !Cháu ngoan quá !’’

............................................................................................................

b. Em cho bạn mượn quyển truyện , bạn em nói : Cảm ơn bạn !Tuần sau mình sẽ trả .

     …………………………………………………………………………..                          
TOÁN ( Đề 2 )
Họ và tên:…………………………………………….

Câu 1 : Tính 
5  x   4  =                       5  x   8  =                    2  x  5 =                     2   x    8  =      

5  x   6  =                       5  x   9 =                     2  x 7  =                     2   x   9  =

5  x   7 =                       5  x   2  =                    2  x  6 =                     2    x   2  =

5  x  5  =                       5  x   1  =                    2   x  4  =                   2    x    3 =
Câu 2 :Tính 

                    39  +  42  -  31 =                                 52 – 14  + 5    =

                   45  -   26  +  28 =                               100 -  34  + 25  =

Câu 3: Điền >, < , =
5  x  7  -8 ...  5  x  8  -7                          2  x  9  + 6....  2 x 7 +  9

4  x 3 +  9..... 4  x  9-  15                        3  x 5  +  8......  2  x 8 + 5

Câu 4: Tìm y

  Y  +  28  =  100                                  y  -   46   =   54

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 25  +   y   =  100                                  100  -  y     =   39

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Trả lời câu hỏi 
*Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 8 vậy :

-Thứ ba tuần trước là ngày ...................................................

-Thứ ba tuần sau  là ngày ...................................................
Câu 6: Lan nghĩ ra một số, biết rằng khi lấy số liền sau số lớn nhất 
có hai chữ số trừ đi 40 thì được số Lan nghĩ ra . Tìm số đó ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm 

a.  10, 12, 14, .........,  ..........,   ..........

b. 15, 18 , 21 , .........,  ..........,   ..........

c. 20, 25 , 30 , .........,  ..........,   ..........

d. 10, 8, 6,   .........,  ..........,   ..........

                                 TOÁN ( Đề 3 )

Họ và tên: ...........................................................
Câu  1 : Mỗi ngày Nam học 4 giờ. Hỏi 6 ngày Nam học bao nhiêu giờ ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2 : Mẹ chia cho ba  anh em mỗi người 5 cái kẹo, mẹ còn 17 cái kẹo . Hỏi 

a.   Cả ba anh em có mấy cái kẹo ?    b.   Lúc đầu mẹ có mấy cái kẹo ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Tính  

5   x   8  -  10   =                                 4   x   3  -  12   =                    

5   x   7  -  25   =                                 4   x   7  -  18    =

5   x   9   -  25   =                                4   x   9  -  20   =

Câu 4 : Viết các số   72 ,   91 ,   27,   19,  80 

-Từ bé đến lớn:....................................................................................................

-Từ lớn  đến bé :...................................................................................................

Câu 5 :Điền số thích hợp vào ô trống


+
+   35  = 42

 Câu 6 : 

a. Kẻ 1 đoạn thẳng để được 2 hình  tam giác  và 1 hình tứ giác
b. Kẻ 1 đoạn thẳng để được 3 hình  tứ giác 

c. Kẻ 1 đoạn thẳng để được 2 hình  tứ giác và 1 hình tam giác . 

ÔN TẬP     (  đề 4)

                                              MÔN: TIẾNG VIỆT  
Họ và tên:………………………………………Lớp: 2/
Câu 1 :  Đọc bài : Cò và Cuốc ở sách TV trang 37 và trả lời câu hỏi ( đọc 3-4 lần )

a.Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
b.Cò trả lời thế nào ?
...................................................................................................................................
c.Vì sao Cuốc lại hỏi như vây ? ( đánh dấu + vào ô đúng )
         Vì Cuốc cho rằng áo của Cò lúc nào cũng trắng , Cò chỉ biết múa trên  trời cao, chứ làm gì biết lội bùn bắt tép .
        Vì Cuốc cho rằng Cò chỉ biết bay lượn trên trời cao, lười lao động .

Câu 2: Chọn từ trong ngoặc ( nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn, se se lạnh, oi nồng ) điền vào chỗ chấm 

Mùa xuân ...... .....                                   Mùa thu.............................

Mùa hạ ...... ......                                       Mùa đông ........................

Câu 3 :Thay  cụm từ khi nào  trong các câu dưới đây bằng các cụm từ 
( bao giờ , mấy giờ ,lúc nào )
a.Khi nào các bạn làm bài tập ?
.................................................................................................................

b.Khi nào bạn đi xem đá bóng ?

............................................................................................................

c.Thầy giáo đến khi nào ?

...........................................................................................................

Câu 4: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau .
a. Hổ xám sống ở rừng già .

..................................................................................................................

b. Không vứt rác ở nơi công cộng .

..............................................................................................................

c. Ở lớp, em lắng nghe cô giáo giảng bài .

.........................................................................................................

Câu 5 :Em hãy viết  tên 5  loài chim mà em biết .

...........................................................................................................

Câu 6 : Loài  chim nào tượng trưng cho hòa bình ?

a. Chim yến 
b.  Chim bồ câu 
c. Chim chích bông 
ÔN TẬP     (  ĐỀ 5)

  MÔN: TIẾNG VIỆT  

Câu 1:Dòng nào dưới đây là từ chỉ hoạt động ?

a. Bay ,  leo trèo  , ném 
b. Cào cấu , nhảy , nóng nực 
c. Chạy , múa , đẹp 
Câu 2: Câu : Bộ lông nâu nhạt của nó xù lên xơ xác. Trả lời cho câu hỏi nào ?
a.    Làm gì ?
b.   Thế nào ?
c.   Là gì ?
Câu 3:Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?

a.  Hối hả- vội vã

b.  Lạnh lẽo- vui vẻ 

c.  Giá băng – nóng nực 

Câu 4:   Chính tả : Cò và Cuốc  ( từ đầu  ....ngại gì bẩn hả chị .)

Chú ý :Trước khi viết  HS  đọc 3 lần  đoạn văn trên. HS đọc từ khó và  viết từ khó vào tập nháp trước ( lội ruộng , bắt tép, Cuốc, bụi rậm, bùn, bắn bẩn, bẩn hở chị  )( PH đọc cho hs viết .

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 : Đọc bài : Bác sĩ Sói  sách TV trang 41 . Trả lời câu hỏi 
1.Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa ?

.........................................................................................................

2.   Sói  làm gì để lừa Ngựa ?
a.  Giả làm người tốt đến chăm sóc Ngựa 

b.  Giả làm bạn thân đến chơi với Ngựa 

c.  Giả làm bác sĩ đến khám bệnh 

3.  Ngựa đã lừa Sói như thế nào ?

 a.  Giả vờ đau ở chân sau nhờ Sói xem giúp 

b.  Giả vờ đau ở chân trước  nhờ Sói xem giúp  

c.  Giả vờ đau răng  nhờ Sói xem giúp  

4. Em hãy viết lại cảnh Sói bị Ngựa đá ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
